BẢNG PHÂN CÔNG CB  - GV – NV  NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY THEO LỚP
Tuần: 01 (Từ ngày 03/11/2025- 08/11/2025)
	Thứ

TG
	Giáo viên

Kí , nhận sổ KT ba bước
	Kí , nhận sổ KT ba bước
	KT- Y tế


	Ban Giám Hiệu


	Phụ huynh



	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	Nấu chính
	Kế toán
	Y tế
	Số 1
	Số 2
	Kí, ghi rõ họ tên  

	
	
	
	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	
	
	
	
	

	7h15

Thứ hai
	Vân
	Loan
	B. Hường
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	Thanh Thảo
	Phương Dung
	PH Lớp D2

	7h15

Thứ ba
	B. Hường
	Ánh
	Thanh
	Huy Thế
	Thơ
	Ly
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp C1-5

	7h15

Thứ tư
	Thanh
	Thúy
	 Đ.Huyền
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	L.Hảo
	PH Lớp D1

	7h15

Thứ năm
	Đ.Huyền
	T. Hương
	Hoa
	Thái Ly
	Huy Thế
	D Lành
	(Âu Giang)
	(L Anh)
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH lớp A1

	7h15

Thứ sáu
	Hoa
	Hằng
	L Anh
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	Thanh Thảo
	Phương Dung
	PH Lớp A6

	7h15

Thứ bảy
	Giáo viên số 1, số 2, số 3 làm dịch vụ thứ bảy
	Huy Thế
	Thơ
	Ly
	Âu Giang
	L Anh
	Thanh Thảo
	L.Hảo
	PH trẻ đi học thứ 7.


          Lưu ý: CB – GV – NV thực hiện giao nhận thực phẩm từ 7h15-7h30 có mặt  thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và ký đầy đủ vào sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày.
 BẢNG PHÂN CÔNG CB  - GV – NV  NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY THEO LỚP
Tuần: 02 (Từ ngày 10/11/2025- 15/11/2025)
	Thứ

TG
	Giáo viên

Kí , nhận sổ KT ba bước
	Kí , nhận sổ KT ba bước
	KT- Y tế


	Ban Giám Hiệu


	Phụ huynh



	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	Nấu chính
	Kế toán
	Y tế
	Số 1
	Số 2
	Kí, ghi rõ họ tên  

	
	
	
	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	
	
	
	
	

	7h15

Thứ hai
	Đ.Huyền
	T. Hương
	T. Hương
	Huy Thế
	Thơ
	Ly
	Thanh Thảo
	L Anh
	Thanh Thảo
	Phương Dung
	PH Lớp A1

	7h15

Thứ ba
	T. Hương
	Huế
	Ngân
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	L.Hảo
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp C2

	7h15

Thứ tư
	Ngân
	Thanh
	Loan
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Phương Dung
	L Anh
	Phương Dung
	Thanh Thảo
	PH Lớp A5

	7h15

Thứ năm
	Loan
	Vân
	Thanh
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	L.Hảo
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp D2

	7h15

Thứ sáu
	Thanh
	Huấn
	Dung
	Huy Thế
	Thơ
	Ly
	Thanh Thảo
	L Anh
	Thanh Thảo
	Phương Dung
	PH Lớp D3

	
	Giáo viên số 1, số 2, số 3 làm dịch vụ thứ bảy
	Huy Thế
	D Lành
	Thơ
	(Âu Giang)
	(L Anh)
	L.Hảo
	Thanh Thảo
	L.Hảo


          Lưu ý: CB – GV – NV thực hiện giao nhận thực phẩm từ 7h15-7h30 có mặt  thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và ký đầy đủ vào sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày.

BẢNG PHÂN CÔNG CB  - GV – NV  NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY THEO LỚP
Tuần: 03 (Từ ngày 17/11/2025- 22/11/2025)
	Thứ

TG
	Giáo viên

Kí , nhận sổ KT ba bước
	NVND
	Kí , nhận sổ KT ba bước


	Ban Giám Hiệu

	Phụ huynh



	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	Nấu chính
	Kế toán
	Y tế
	Số 1
	Số 2
	Kí, ghi rõ họ tên  

	
	
	
	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	
	
	
	
	

	7h15

Thứ hai
	Dung
	L Anh
	Hồng
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	Thanh Thảo
	Phương Dung
	PH Lớp B5

	7h15

Thứ ba
	Hồng
	Cúc
	B. Hường
	Huy Thế
	Thơ
	Ly
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp A2

	7h15

Thứ tư
	B. Hường
	Hạnh
	Xuân
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	Thanh Thảo
	PH Lớp C2

	7h15

Thứ năm
	Xuân
	V Trang
	M Hương
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp B1

	7h15

Thứ sáu
	M Hương
	Châm 
	Hạnh
	Huy Thế
	Thơ
	Ly
	Thơ
	L Anh
	Thanh Thảo
	Phương Dung
	PH Lớp B2

	
	Giáo viên số 1, số 2, số 3 làm dịch vụ thứ bảy
	Thanh Thảo
	Thơ
	Ly
	(Âu Giang)
	(L Anh)
	Thanh Thảo
	L.Hảo
	PH trẻ đi học thứ 7.


          Lưu ý: CB – GV – NV thực hiện giao nhận thực phẩm từ 7h15-7h30 có mặt  thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và ký đầy đủ vào sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày.

BẢNG PHÂN CÔNG CB  - GV – NV  NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY THEO LỚP
Tuần:04 (Từ ngày 24/11/2025-29/11/2025)
	Thứ

TG
	Giáo viên

Kí , nhận sổ KT ba bước
	NVND
	Kí , nhận sổ KT ba bước
	Ban Giám Hiệu

	Phụ huynh



	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	Nấu chính
	Kế toán
	Y tế
	Số 1
	Số 2
	Kí, ghi rõ họ tên  

	
	
	
	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	
	
	
	
	

	7h15

Thứ hai
	Hạnh
	Ánh
	Thanh
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	Thanh Thảo
	Phương Dung
	PH Lớp C1.5

	7h15

Thứ ba
	Thanh
	Huấn 
	Đ Trang
	Huy Thế
	Thơ
	Ly
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp D3

	7h15

Thứ tư
	Đ Trang
	Thúy
	Hằng
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	L.Hảo
	PH Lớp D1

	7h15

Thứ năm
	Hằng
	Hoa
	Huyền
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp A6

	7h15

Thứ sáu
	Huyền
	T. Hường
	Cúc
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	Thanh Thảo
	Phương Dung
	PH Lớp A1

	
	Giáo viên số 1, số 2, số 3 làm dịch vụ thứ bảy
	Thơ
	Ly
	Thế
	(Âu Giang)
	(L Anh)
	L.Hảo
	Thanh Thảo
	PH trẻ đi học thứ 7.


          Lưu ý: CB – GV – NV thực hiện giao nhận thực phẩm từ 7h15-7h30 có mặt  thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và ký đầy đủ vào sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày.

DỰ KIẾN BẢNG PHÂN CÔNG CB  - GV – NV  NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY

Tuần: 05 (Từ ngày 29/09/2025-04/10/2025)
	Thứ

TG
	Giáo viên

Kí , nhận sổ KT ba bước
	NVND
	Kí , nhận sổ KT ba bước
	Ban Giám Hiệu

	Phụ huynh



	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	Nấu chính
	Kế toán
	Y tế
	Số 1
	Số 2
	Kí, ghi rõ họ tên  

	
	
	
	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	
	
	
	
	

	7h15

Thứ hai
	Cúc
	Hằng
	L Anh
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	L.Hảo
	PH Lớp A6

	7h15

Thứ ba
	L Anh
	Dung
	V Trang
	Huy Thế
	Thơ
	Ly
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp B5

	7h15

Thứ tư
	V Trang
	Xuân
	Châm
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	L.Hảo
	PH Lớp B1

	7h15

Thứ năm
	Châm
	M. Hương
	Thúy
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp B2

	7h15

Thứ sáu
	Thúy
	Đ Trang
	Thanh
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp D1

	7h15

Thứ bảy
	Giáo viên số 1, số 2, số 3 làm dịch vụ thứ bảy
	Ly
	Thế
	Lành
	(Â. Giang)
	(L Anh)
	L.Hảo
	Thanh Thảo
	PH trẻ đi học thứ 7.


          Lưu ý: Ăn sáng: Giáo viên đón sớm và NV nấu sáng  thực hiện giao nhận thực phẩm từ 6h30-7h15 ( BGH tham gia xác suất)
· CB – GV – NV- PH thực hiện giao nhận thực phẩm ăn chính:  từ 7h15-7h30 có mặt  thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và ký đầy đủ vào sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày. 


KIẾN BẢNG PHÂN CÔNG CB  - GV – NV  NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY

Tuần: 01 (Từ ngày 06/10/2025-11/10/2025)
	Thứ

TG
	Giáo viên

Kí , nhận sổ KT ba bước
	NVND
	Kí , nhận sổ KT ba bước
	Ban Giám Hiệu

	Phụ huynh



	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	Nấu chính
	Kế toán
	Y tế
	Số 1
	Số 2
	Kí, ghi rõ họ tên  

	
	
	
	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	
	
	
	
	

	7h15

Thứ hai
	Hồng
	Cúc
	T Hường
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	L.Hảo
	PH Lớp A2

	7h15

Thứ ba
	T Hường
	Huyền
	Thanh
	Huy Thế
	Thơ
	Ly
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp A1

	7h15

Thứ tư
	Thanh
	Ngân
	Hoa
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	L.Hảo
	PH Lớp A5

	7h15

Thứ năm
	Hoa
	Hằng
	Đ Trang
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp A6

	7h15

Thứ sáu
	Đ Trang
	Thúy
	Vân
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp D1

	7h15

Thứ bảy
	Giáo viên số 1, số 2, số 3 làm dịch vụ thứ bảy
	Ly
	Thế
	Lành
	(Â. Giang)
	(L Anh)
	L.Hảo
	L.Hảo
	PH trẻ đi học thứ 7.


          Lưu ý: Ăn sáng: Giáo viên đón sớm và NV nấu sáng  thực hiện giao nhận thực phẩm từ 6h30-7h15 ( BGH tham gia xác suất)
· CB – GV – NV- PH thực hiện giao nhận thực phẩm ăn chính:  từ 7h15-7h30 có mặt  thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và ký đầy đủ vào sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày. 

KIẾN BẢNG PHÂN CÔNG CB  - GV – NV  NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY

Tuần: 02 (Từ ngày 13/10/2025-18/10/2025)
	Thứ

TG
	Giáo viên

Kí , nhận sổ KT ba bước
	NVND
	Kí , nhận sổ KT ba bước
	Ban Giám Hiệu

	Phụ huynh



	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	Nấu chính
	Kế toán
	Y tế
	Số 1
	Số 2
	Kí, ghi rõ họ tên  

	
	
	
	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	
	
	
	
	

	7h15

Thứ hai
	Vân
	Thanh
	Hương
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	L.Hảo
	PH Lớp D2

	7h15

Thứ ba
	Hương
	Huế
	Ánh
	Huy Thế
	Thơ
	Ly
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp C1

	7h15

Thứ tư
	Ánh
	Hường
	L Anh
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	L.Hảo
	PH Lớp C2

	7h15

Thứ năm
	L Anh
	Dung
	M Hương
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp B5

	7h15

Thứ sáu
	M Hương
	Châm
	Xuân
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp B2

	7h15

Thứ bảy
	Giáo viên số 1, số 2, số 3 làm dịch vụ thứ bảy
	Ly
	Thế
	Lành
	(Â. Giang)
	(L Anh)
	L.Hảo
	L.Hảo
	PH trẻ đi học thứ 7.


          Lưu ý: Ăn sáng: Giáo viên đón sớm và NV nấu sáng  thực hiện giao nhận thực phẩm từ 6h30-7h15 ( BGH tham gia xác suất)
· CB – GV – NV- PH thực hiện giao nhận thực phẩm ăn chính:  từ 7h15-7h30 có mặt  thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và ký đầy đủ vào sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày. 

KIẾN BẢNG PHÂN CÔNG CB  - GV – NV  NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY

Tuần: 03 (Từ ngày 20/10/2025-25/10/2025)
	Thứ

TG
	Giáo viên

Kí , nhận sổ KT ba bước
	NVND
	Kí , nhận sổ KT ba bước
	Ban Giám Hiệu

	Phụ huynh



	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	Nấu chính
	Kế toán
	Y tế
	Số 1
	Số 2
	Kí, ghi rõ họ tên  

	
	
	
	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	
	
	
	
	

	7h15

Thứ hai
	Xuân
	V Trang
	Huấn
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	L.Hảo
	PH Lớp B1

	7h15

Thứ ba
	Huấn
	Đ Trang
	Thanh
	Huy Thế
	Thơ
	Ly
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp D1

	7h15

Thứ tư
	Thanh
	Vân
	V Trang
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	L.Hảo
	PH Lớp D2

	7h15

Thứ năm
	V Trang
	Xuân
	Huế
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp B1

	7h15

Thứ sáu
	Huế
	Tiên
	Hạnh
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp C1

	7h15

Thứ bảy
	Giáo viên số 1, số 2, số 3 làm dịch vụ thứ bảy
	Ly
	Thế
	Lành
	(Â. Giang)
	(L Anh)
	L.Hảo
	L.Hảo
	PH trẻ đi học thứ 7.


          Lưu ý: Ăn sáng: Giáo viên đón sớm và NV nấu sáng  thực hiện giao nhận thực phẩm từ 6h30-7h15 ( BGH tham gia xác suất)
· CB – GV – NV- PH thực hiện giao nhận thực phẩm ăn chính:  từ 7h15-7h30 có mặt  thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và ký đầy đủ vào sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày. 

KIẾN BẢNG PHÂN CÔNG CB  - GV – NV  NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY

Tuần: 04 (Từ ngày 27/10/2025-01/11/2025)
	Thứ

TG
	Giáo viên

Kí , nhận sổ KT ba bước
	NVND
	Kí , nhận sổ KT ba bước
	Ban Giám Hiệu

	Phụ huynh



	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	Nấu chính
	Kế toán
	Y tế
	Số 1
	Số 2
	Kí, ghi rõ họ tên  

	
	
	
	
	Số 1
	Số 2
	Số 3
	
	
	
	
	

	7h15

Thứ hai
	Hạnh
	Hường
	Dung
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	L.Hảo
	PH Lớp C1.5

	7h15

Thứ ba
	Dung
	L Anh
	Thanh
	Huy Thế
	Thơ
	Ly
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp B5

	7h15

Thứ tư
	Thanh
	Vân
	V Trang
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	Phương Dung
	L.Hảo
	PH Lớp D2

	7h15

Thứ năm
	V Trang
	Xuân
	Huế
	Huy Thế
	Thơ
	Lành
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp B1

	7h15

Thứ sáu
	Huế
	Tiên
	Hạnh
	Huy Thế
	Thơ
	Huấn
	Âu Giang
	L Anh
	L.Hảo
	Phương Dung
	PH Lớp C1

	7h15

Thứ bảy
	Giáo viên số 1, số 2, số 3 làm dịch vụ thứ bảy
	Ly
	Thế
	Lành
	(Â. Giang)
	(L Anh)
	L.Hảo
	L.Hảo
	PH trẻ đi học thứ 7.


          Lưu ý: Ăn sáng: Giáo viên đón sớm và NV nấu sáng  thực hiện giao nhận thực phẩm từ 6h30-7h15 ( BGH tham gia xác suất)
· CB – GV – NV- PH thực hiện giao nhận thực phẩm ăn chính:  từ 7h15-7h30 có mặt  thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và ký đầy đủ vào sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày. 

